
Stt Mã SV Họ và tên TCTL Lớp
Số TC 

quy định

Điều kiện 

thực hiện

1 CD1820K500 Lê Thị Thu An 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

2 CD1820K501 Phan Nguyễn Nhựt Anh 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

3 CD1820K502 Võ Thị Nguyệt Anh 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

4 CD1820K503 Nguyễn Lê Xuân Bình 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

5 CD1820K506 Huỳnh Kim Duyên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

6 CD1820K509 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

7 CD1820K511 Nguyễn Thị Thu Hà 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

8 CD1820K512 Lê Thị Thanh Hằng 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

9 CD1820K513 Vũ Thị Thu Hằng 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

10 CD1820K514 Trần Thị Mỹ Hòa 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

11 CD1820K515 Nguyễn Thị Thu Hường 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

12 CD1820K517 Phạm Thị Ngọc Hương 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

13 CD1820K518 Trương Văn Khanh 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

14 CD1820K519 Trần Ngọc Lam 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

15 CD1820K520 Nguyễn Ánh Mai 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

16 CD1820K521 Nguyễn Thị Kim Ngân 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

17 CD1820K522 Bùi Hiếu Ngọc 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

18 CD1820K523 Đinh Thị Thảo Nguyên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

19 CD1820K524 Nguyễn Trần Đình Nhân 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

20 CD1820K525 Nguyễn Hoàng Nhân 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

21 CD1820K526 Phan Yến Nhi 42 CD1820K1 37 Đủ ĐK

22 CD1820K528 Nguyễn Thị Quỳnh Như 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

23 CD1820K529 Nguyễn Huỳnh Như 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

24 CD1820K530 Trần Thị Kim Phương 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

25 CD1820K534 Lý Thu Thảo 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

26 CD1820K535 Nguyễn Thị Kim Thoa 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

27 CD1820K537 Hồ Thủy Tiên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

28 CD1820K538 Đoàn Minh Trung 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

29 CD1820K539 Trương Thanh Truyền 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

30 CD1820K540 Nguyễn Tú 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

31 CD1820K542 Lê Thị Kim Uyên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

32 CD1820K543 Huỳnh Thị Bích Vân 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

33 CD1820K545 Đặng Văn Xuyên 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

34 CD1820K546 Đào Ngọc Như Ý 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

35 CD1820K548 Nguyễn Ngọc Nhật Hạ 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

36 CD1820K549 Lê Trần Thảo Vy 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

37 CD1820K550 Đoàn Thị Son 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK

38 CD1820K551 Lê Nguyễn Hương Thùy 46 CD1820K1 37 Đủ ĐK
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39 CT1522M500 Võ Thị Thu An 132 CT1522M1 105 Đủ ĐK

40 CT1522M501 Nguyễn Hồng Phương Anh 132 CT1522M1 105 Đủ ĐK

41 CT1522M508 Đỗ Quốc Huy 123 CT1522M1 105 Đủ ĐK

42 CT1522M515 Thái Thị Tú Phương 121 CT1522M1 105 Đủ ĐK

43 CT1522M517 Hồ Thị Minh Thơ 114 CT1522M1 105 Đủ ĐK

44 CT1522M518 Trần Ngọc Thơ 132 CT1522M1 105 Đủ ĐK

45 CT1522M519 Nguyễn Thị Bảo Xuyên 130 CT1522M1 105 Đủ ĐK

46 CT1522M523 Lưu Minh Luân 132 CT1522M1 105 Đủ ĐK

47 CT1522M527 Bùi Gia Bảo 117 CT1522M1 105 Đủ ĐK

48 DC1522M505 Nguyễn Thị Phương Nhi 127 DC1522M1 105 Đủ ĐK

49 DC1522M507 Bùi Thị Kiều Thu 125 DC1522M1 105 Đủ ĐK

50 DC1522M508 Chiêm Thị Mỹ Trân 115 DC1522M1 105 Đủ ĐK

51 DC1522M510 Phạm Hải Đăng 117 DC1522M1 105 Đủ ĐK

52 DC1522M514 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 124 DC1522M1 105 Đủ ĐK

53 DC1522M519 Huỳnh Thị Bích Huyền 112 DC1522M1 105 Đủ ĐK

54 DC1522M521 Nguyễn Phương Nhi 124 DC1522M1 105 Đủ ĐK

55 DC1522M523 Trần Nhật Tài 125 DC1522M1 105 Đủ ĐK

56 DC1522M527 Trần Thị Huyền 111 DC1522M1 105 Đủ ĐK

57 DC1522M531 Nguyễn Tài Đức Mạnh 114 DC1522M1 105 Đủ ĐK

58 DC1522N002 Nguyễn Thị Loan Anh 118 DC1522M1 105 Đủ ĐK

59 DC15X3M511 Mã Thị Ngọc Yến 127 DC1522M1 105 Đủ ĐK

60 DC1722Q001 Nguyễn Thế Anh 65 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

61 DC1722Q002 Nguyễn Hoàng Chiếm 72 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

62 DC1722Q006 Bùi Minh Hiếu 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

63 DC1722Q007 Huỳnh Thanh Hoàng 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

64 DC1722Q013 Lâm Hồng Nhung 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

65 DC1722Q015 Đặng Ngọc Nơ 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

66 DC1722Q019 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

67 DC1722Q026 Đỗ Hưng Thời 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

68 DC1722Q027 Mai Kiến Thức 68 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

69 DC1722Q032 Nguyễn Quốc Trinh 57 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

70 DC1722Q035 Bùi Ngọc Vân 73 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

71 DC1722Q036 Nguyễn Thị Hoàng Yến 73 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

72 DC1722Q038 Nguyễn Văn Phê Em 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

73 DC1722Q041 Tiền Thị Yến Phương 73 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

74 DC1722Q042 Nguyễn Phú Tân 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

75 DC1722Q044 Phạm Đức Cường 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

76 DC1722Q045 Lương Thanh Khoa 75 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

77 DC1722Q046 Lâm Hùng Minh 72 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

78 DC1722Q048 Nguyễn Lan Thảo 72 DC1722Q1 53 Đủ ĐK

79 DC1820K304 Nguyễn Thị Ngọc Dung 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

80 DC1820K305 Võ Thị Duyên 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

81 DC1820K307 Lê Thị Bé Hai 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

82 DC1820K311 Lê Thị Ngọc Lan 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

83 DC1820K312 Nguyễn Thị Phương Lan 44 DC1820K1 37 Đủ ĐK

84 DC1820K313 Võ Thị Kiều Lan 43 DC1820K1 37 Đủ ĐK



85 DC1820K314 Nguyễn Thị Mai Linh 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

86 DC1820K319 Trần Thanh Phú 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

87 DC1820K325 Lê Thị Thùy Trang 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

88 DC1820K326 Lâm Thị Thiên Trang 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

89 DC1820K328 La Thanh Tùng 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

90 DC1820K329 Thái Thanh Tuyền 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

91 DC1820K330 Nguyễn Thị Mộng Vân 44 DC1820K1 37 Đủ ĐK

92 DC1820K331 Huỳnh Thị Kim Duyên 43 DC1820K1 37 Đủ ĐK

93 DC1820K332 Lâm Như Hảo 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

94 DC1820K334 Võ Thị Mỹ Phương 44 DC1820K1 37 Đủ ĐK

95 DC1820K335 Nguyễn Thị Thu Thảo 41 DC1820K1 37 Đủ ĐK

96 DC1820K336 Nguyễn Kiều Phương Thảo 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

97 DC1820K337 Nguyễn Thị Nhung 46 DC1820K1 37 Đủ ĐK

98 DC1822K500 Huỳnh Đức Anh 39 DC1822K1 37 Đủ ĐK

99 DC1822K501 Nguyễn Ngọc Lan Anh 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

100 DC1822K503 Nguyễn Hồng Diễm 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

101 DC1822K505 Nguyễn Minh Đang 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

102 DC1822K507 Nguyễn Thị Thu Hoài 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

103 DC1822K509 Trần Minh Kha 39 DC1822K1 37 Đủ ĐK

104 DC1822K510 Hà Trung Kiên 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

105 DC1822K511 Bùi Duy Linh 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

106 DC1822K513 Lê Thị Trúc Ly 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

107 DC1822K514 Nguyễn Thị Kiều My 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

108 DC1822K515 Lê Trần Kim Ngân 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

109 DC1822K516 Lê Hữu Nghị 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

110 DC1822K519 Nguyễn Quỳnh Nhung 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

111 DC1822K521 Đào Y Phụng 39 DC1822K1 37 Đủ ĐK

112 DC1822K522 Trần Thị Quỳnh Phượng 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

113 DC1822K523 Phan Chí Tâm 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

114 DC1822K524 Nguyễn Huỳnh Phú Tâm 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

115 DC1822K526 Nguyễn Hữu Thịnh 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

116 DC1822K529 Phạm Thị Hải Yến 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

117 DC1822K530 Hà Hải Yến 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

118 DC1822K531 Ngô Trần Ánh Châu 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

119 DC1822K532 Ngô Trần Ánh Quyên 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

120 DC1822K533 Nguyễn Thị Hương Duyên 41 DC1822K1 37 Đủ ĐK

121 KC1620P500 Cao Văn Cường 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

122 KC1620P501 Đặng Mạnh Cường 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

123 KC1620P502 Phạm Kiều Diễm 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

124 KC1620P504 Phạm Ngọc Dung 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

125 KC1620P505 Trần Nhật Đăng 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

126 KC1620P506 Phan Thị Bé Đang 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

127 KC1620P507 Lê Thị Anh Đào 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

128 KC1620P508 Trần Hữu Đông 85 KC1620P1 78 Đủ ĐK

129 KC1620P510 Châu Phượng Hằng 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

130 KC1620P511 Trần Thanh Hằng 91 KC1620P1 78 Đủ ĐK



131 KC1620P512 Huỳnh Quốc Hiểu 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

132 KC1620P513 Nguyễn Xiếu Hỏn 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

133 KC1620P516 Vương Tuấn Khanh 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

134 KC1620P517 Đặng Ngọc Kiều 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

135 KC1620P519 Đoàn Chúc Liêu 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

136 KC1620P520 Nguyễn Bích Liễu 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

137 KC1620P521 Võ Chí Linh 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

138 KC1620P522 Nguyễn Thị Trúc Ly 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

139 KC1620P523 Đỗ Thị Lý 86 KC1620P1 78 Đủ ĐK

140 KC1620P525 Tô Thị Mạnh 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

141 KC1620P526 Phạm Hằng Mơ 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

142 KC1620P528 Hồ Diễm My 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

143 KC1620P529 Trần Thị Thúy Nga 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

144 KC1620P530 Lê Ngọc Ngà 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

145 KC1620P532 Ngô Hồng Ngự 92 KC1620P1 78 Đủ ĐK

146 KC1620P534 Nguyễn Thị Nha 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

147 KC1620P538 Phạm Thị Sơn 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

148 KC1620P540 Lê Thị Thanh 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

149 KC1620P541 Phạm Hồng Phương Thảo 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

150 KC1620P542 Lý Phương Thảo 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

151 KC1620P543 Trần Phương Thùy 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

152 KC1620P545 Hồ Thiện Tính 82 KC1620P1 78 Đủ ĐK

153 KC1620P546 Nguyễn Thị Trang 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

154 KC1620P547 Võ Thùy Trang 81 KC1620P1 78 Đủ ĐK

155 KC1620P548 Dương Quyền Trang 94 KC1620P1 78 Đủ ĐK

156 CD1820K527 Phạm Văn Nho 28 CD1820K1 37 Không đủ

1 CT1496M508 Nguyễn Minh Tân 0 CT1522M1 105 Không đủ

2 CT1522M502 Cao Khánh Buôl 69 CT1522M1 105 Không đủ

3 CT1522M503 Lê Hoàng Dinh 87 CT1522M1 105 Không đủ

4 CT1522M504 Đỗ Tiến Đạt 20 CT1522M1 105 Không đủ

5 CT1522M505 Lê Tấn Đạt 52 CT1522M1 105 Không đủ

6 CT1522M509 Nguyễn Tuấn Khoa 63 CT1522M1 105 Không đủ

7 CT1522M511 Lê Mỹ Nhàn 90 CT1522M1 105 Không đủ

8 CT1522M512 Trần Thị Thiên Nhi 84 CT1522M1 105 Không đủ

9 CT1522M525 Tăng Xuân Mỹ 8 CT1522M1 105 Không đủ

10 CT1522M528 Đinh Nam Đúng 38 CT1522M1 105 Không đủ

11 CT1522M534 Cao Thanh Điền 8 CT1522M1 105 Không đủ

12 DC1522M501 Nguyễn Kim Khánh 15 DC1522M1 105 Không đủ

13 DC1522M509 Võ Đặng Tường Vy 85 DC1522M1 105 Không đủ

14 DC1522M511 Võ Quốc Khánh 2 DC1522M1 105 Không đủ

15 DC1522M512 Phùng Huỳnh Duy Kim 88 DC1522M1 105 Không đủ

16 DC1522M513 Võ Ngọc Huỳnh Như 0 DC1522M1 105 Không đủ

17 DC1522M524 Nguyễn Hoàng Phương Vy 82 DC1522M1 105 Không đủ

18 DC1522M525 Trần Kim Xuyến 10 DC1522M1 105 Không đủ

19 DC1522M526 Trần Thị Dung 0 DC1522M1 105 Không đủ

20 DC1522M528 Nguyễn Phú Thiên 40 DC1522M1 105 Không đủ



21 DC1522M529 Lê Tuấn Cường 0 DC1522M1 105 Không đủ

22 DC1522M530 Nguyễn Nhật Trường 0 DC1522M1 105 Không đủ

23 DC15X3M510 Trần Thị Xoan 77 DC1522M1 105 Không đủ

24 DC1722Q016 Bùi Phong Phú 40 DC1722Q1 53 Không đủ

25 DC1722Q018 Nguyễn Tống Phương 40 DC1722Q1 53 Không đủ

26 DC1722Q020 Lâm Hải Sơn 14 DC1722Q1 53 Không đủ

27 DC1722Q021 Nguyễn Thành Tấn 8 DC1722Q1 53 Không đủ

28 DC1722Q024 Nguyễn Thị Vân Thi 20 DC1722Q1 53 Không đủ

29 DC1722Q025 Nguyễn Thanh Thiện 32 DC1722Q1 53 Không đủ

30 DC1722Q028 Nguyễn Thị Phương Thúy 5 DC1722Q1 53 Không đủ

31 DC1722Q029 Đoàn Văn Tiền 20 DC1722Q1 53 Không đủ

32 DC1722Q037 Lại Hoàng Bảo 2 DC1722Q1 53 Không đủ

33 DC1722Q047 Nguyễn Thị Thảo 46 DC1722Q1 53 Không đủ

34 DC1820K300 Đỗ Tuấn Anh 35 DC1820K1 37 Không đủ

35 DC1820K301 Cao Thái Bình 33 DC1820K1 37 Không đủ

36 DC1820K316 Huỳnh Hữu Nghĩa 13 DC1820K1 37 Không đủ

37 DC1820K320 Lê Nguyên Sa 13 DC1820K1 37 Không đủ

38 DC1820K323 Nguyễn Thị Thu Trang 13 DC1820K1 37 Không đủ

39 DC1820K333 Huỳnh Thanh Ngân 33 DC1820K1 37 Không đủ

40 DC1822K502 Nguyễn Hùng Cường 14 DC1822K1 37 Không đủ

41 DC1822K508 Tăng Hoàng Huy 33 DC1822K1 37 Không đủ

42 DC1822K517 Lê Tăng Thanh Nhàn 14 DC1822K1 37 Không đủ

43 DC1822K528 Lưu Nhựt Trường 14 DC1822K1 37 Không đủ

44 KC1620P509 Châu Hồng Giảng 70 KC1620P1 78 Không đủ

45 KC1620P515 Trần Huỳnh Kha 68 KC1620P1 78 Không đủ

46 KC1620P533 Nguyễn Thị Nguyệt 69 KC1620P1 78 Không đủ

47 KC1620P537 Lê Thùy Quyên 63 KC1620P1 78 Không đủ

Nơi nhận:

- BM, ĐVLK, Web

- Lưu VT 

P.TRƯỞNG KHOA


